
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH THÁI BÌNH Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc
Sq\ÀO^ /QĐ-UBND TháỉBình, ngàyỒỈ5tháng 01 năm 2025

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,

ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hết hiệu lực
toàn bộ hoặc một phần năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2Ồ15;
Căn cứ Luật sửa đẩi, bể sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật

Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổị bo sung một sỗ điều của Luật Ban hành văn hản quy

phạm pháp ỉuật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chỉnh phủ qvy định chi

tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Can cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chỉnh phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tồ trĩnh sổ 05/TTr-STP ngày
20/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,

Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm
2024, gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 64 văn bản, ừong đó có
26 Nghị quyết- 36 Quyết định, 02 Chỉ thị (Phụ íục số 01 kèm theo).

2. Vãn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 09 vàn bản, trong đó có
04 Nghị quyết, 05 Quyết địrứi (Phụ ỉục số 02 kem theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở, Thủ trưởng

ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan,
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.>iặ
Nơi nỉtỳi: KT. CHỦ
-Như Điểu 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cồng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS^.l-

-k

s Văn Hoàn



DANH MỤCVĂ

(Kèm theo

Phụ lục 01
PHÁP LUẬT DO HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

AN HÀNH HẾT HIỆU Lực TOÀN Bộ NĂM 2024
^Đ-UBND ngày ữlỉ> tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày
tháng năm ban
hành vãn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết
hiệu lực

I. LĨNH Vực TÀI CHÍNH

1
Nghị
quyết

47/2010/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc tãng cường, củng cố, hoàn
thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín
dụng nhân dân tỉnh Thái Bình giai
đoạn 2010-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

2
Nghị
quyết

03/2018/NQ-HĐND
ngày 12/07/2018

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát
triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐlSlD
ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 12
tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/12/2024

3
Nghị
quyết

01/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Quy định mức chi tổ chức ứiực hiện
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu
hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất ưên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND
ngày 04/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 15
ứiáng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy
định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ ừợ,
tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu
hồi đất khi Nhà nước thu hòi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

14/10/2024



4
Nghi
quyết

12/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Quy định mức thu lệ phí đối với các
tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục
hành chính qua dịch vụ công ừực
tuyến một phần hoặc toàn trinh trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị tìiay ứiế bởi Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND
ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức thu lệ phí thuộc ứiẩm quyền ban hành
của Hội đông nhân dân tỉnh đôi với các tô chức, cá
nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ
công trực tuyến ừên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/7/2024

5
Quyết
định

34/2014/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt
nước khi Nhà nước cho thuê đất,
tíiuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND
ngày 21/11/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định mức tỷ lệ phần ừãm (%) để tính đơn giá thuê
đất, mức tỷ lệ phần tràm (%) thu đối với đất xây
dựng công ừình ngầm, mức tỷ lệ phần trăm (%)
ứiu đôi với đât có mặt nước ữên địa bàn tỉnh Thái
Bình

01/12/2024

6
Quyết
định

05/2019/QĐ-UBND
ngày 05/06/2019

Ban hành Quy định về tíiu, nộp tiền
bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND
ngày 12/12/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định mức nộp tiên để nhà nước bổ sung diện tích
đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử
dụng đât ừông lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

23/12/2024

7
Quyết
định

26/2021/QĐ-UBND
ngày 15/10/2021

Ban hành quy định quản lý nhà nước
vê giá ừên địa bàn tỉnh Thái Bình

BỊ thay thế bởi Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND
ngày 14/11/2024 cùa ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định phân công, phân cấp tíiực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/11/2024

8
Quyết
định

28/2021/QĐ-UBND
ngày 02/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt
nước khi nhà nước cho thuê đất, thuê
mặt nước ừên địa bàn tỉnh Thái Bình
ban hành kèm theo Quyết định số
34/2014/QĐ-IJBND ngày 31 tháng
12 nãm 2014 của ủy ban nhân dân

Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND
ngày 21/11/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá ứiuê
đât, mức tỷ lệ phần trăm (%) ửiu đối với đất xây
dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ phần ữãm (%)
thu đôi với đât có măt nước trên đia bàn tủửi Thái
Bình

01/12/2024

Vỳ*- a



từứi Thái Bình

9
Quyết
định

04/2023/QĐ-UBND
ngày 19/01/2023

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND
ngày 22/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 ữên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2024

10
Quyết
định

17/2023/QĐ-UBND
ngày 12/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định quản lý nhà nước về giá
trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số
26/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng
10 năm 2021 của ủy ban nhân dân
tủih Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND
ngày 14/11/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định phân công, Ẹhân cấp thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước ve giá, thẩm định giá
trên địa bàn tinh Thái Bình

25/11/2024

11 Chỉ thị 17/1998/CT-ƯBND
ngày 09/9/1998

về việc chấn chỉnh hoạt động của
Quỹ tín dụng nhân dân

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban lứiân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

n. LĨNH Vực TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1
Nghị
quyết

28/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên
nước tinh Thái Bình đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2035

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Binh

22/7/2024

2
Nghị
quyết

18/2023/NQ-HĐND
ngày 24/11/2023

Thông qua sửa đồi, bồ sung một số
nội dung Bảng giá đất giai đoạn
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình kèm theo Nghị quyết số
22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng
12 nãm 2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND
ngày 29/8/2024 của Hội đòng nhân dân tỉnh thông
qua điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Binh kèm theo
Nghị quyết số 22/2019^Q-HĐND ngày 31 tháng
12 nãm 2019 của Hội đông nhân dân tỉnh

29/08/2024

3
Nghị
quyết

01/2024/NQ-HĐND
ngày 10/4/2024

Thông qua bổ sung một số nội dung
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND
ngày 29/8/2024 của Hội đồng nhân dân tĩnh thông 29/08/2024



ừên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo
Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND
ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được
sửa đồi, bồ sung tại Nghị quyết số
18/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng
11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân
tỉnh

qua điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo
Nghị quyết số 22/2019/NQ-ffi)ND ngày 31 tháng
12 nãm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

4
Quyết
định

08/2014/QĐ-UBND
ngày 30/6/2014

Ban hành Quy định một số chính
sách bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2024/QĐ-lJBND
ngày 30/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ
ữợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

30/9/2024

5
Quyết
định

12/2020/QĐ-ƯBND
ngày 15/6/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định một số chính sách bồi
thưòaig, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước ứiu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình ban hành kèm theo Quyết
định số 08/2014/QĐ-UBND ngày
30/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND
ngày 30/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nước ứiu hồi đất ừên địa
bàn tỉnh Thái Bình

30/9/2024

6
Quyết
định

02/2022/QĐ-UBND
ngày 18/02/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Sở
Tài nguyên và Môi trường

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND
ngày 02/02/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

15/02/2024



7
Quyết
định

03/2022/QĐ-UBND
ngày 18/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Quy định về Bảng giá đất giai
đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh
Thái Bình ban hành kèm theo Quyết
định số 22/2019/QĐ-UBND của ủy
ban nhân dân tủứi Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND
ngày 20/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh điều
chỉnh, sửa đổij bổ sung một số điều của Quy định
về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn
tỉnh Thái Bình ban hành kèm ứieo Quyết định số
22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tìiáng 12 năm 2019
của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

20/9/2024

8
Quyết
định

11/2022/QĐ-ƯBND
ngày 17/6/2022

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu
chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách
khu đất thành dự án độc lập trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2024/QĐ-ƯBND
ngày 30/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất
đai và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

30/9/2024

9
Quyết
định

17/2022/QĐ-UBND
ngày 01/8/2022

Ban hành Quy định về hạn mức công
nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối
thiểu được tách ứiửa; việc rà soát,
công bố công khai danh mục các
thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực
tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người
dân và công khai việc giao đất, cho
ứiuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp
tại địa phương để sử dụng vào mục
đích công cộng hoặc giao, cho thuê
cho người sử dụng đất liền kề trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay tìiế bỏd Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND
ngày 30/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất
đai và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

30/9/2024

10
Quyết
định

20/2022/QĐ-UBND
ngày 31/10/2022

Quy định, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi
cục Bảo vệ môi trưòoig trực thuộc Sở

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2024/QĐ-ƯBND
ngày 02/02/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

15/02/2024

ir/^'ÙẢJÌ o-ss



Tài nguyên và Môi trường tỉnh chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

11
Quyết
định

27/2023/QĐ-UBND
ngày 22/12/2023

Sửa đồi, bồ sung một số nội dung
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024
ữên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo
Quyết định số 22/2019/QĐ-ƯBND
ngày 31/12/2019 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết đỊnh số 29/2024/QĐ-UBND
ngày 20/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh điều
chỉnh, sửa đổi, bồ sung một số điều của Quy định
về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn
tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số
22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 nãm 2019
của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

20/9/2024

12
Quyết
định

10/2024/QĐ-UBND
ngày 22/4/2024

Bồ sung một số nội dung Bảng giá
đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn
tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định

:số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31
tháng 12 nãm 2019 đã được sừa đổi,
bổ sung tại Quyết định số
27/2023/QĐ-ÚBND ngày 22 tháng
12 năm 2023 của ủy ban nhân dân
tĩnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND
ngày 20/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh điều
chỉnh, sừa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 ừên địa bàn
tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số
22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019
của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

20/9/2024

IIL LĨNH Vực NỘI VỤ

1
Nghị
quyết

37/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về việc quy định cơ cấu, tổ chức,
chế độ chính sách đối với công an xã
theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
ngày 07/9/2009 của Chính phủ

Bị bãi bò bởi Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định tiêu chí ứiành lập Tồ bảo vệ an ninh, ừật tự;
tiêu chí về số lượng thành viên Tồ bảo vệ an ninh,
trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên Tổ
bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/7/2024



2
Nghị
quyết

23/2012/NQ-HĐND
ngày 12/12/2012

V/v sửa một số điều của Nghị quyết
số 37/2011/NQ-HĐND ngày
14/12/2011 của Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa XV quy định cơ cấu tồ
chức, chế độ chính sách đối với
Công an xã theo Nghị đinh số
73/2009/NĐ-CP của Chinh phiỉ

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
tiêu chí về số lưọfng ứiành viên Tồ bảo vệ an ninh,
ữật tự và chế độ chỉnh sách đối với thành viên Tổ
bảo vệ an ninh, ữật tự ừên địa bàn tủứi Thái Bình

08/7/2024

3
Quyết
định

03/2009/QĐ-UBND
ngày 13/4/2009

về việc ban hành Quy định về tổ
chức bảo vệ dân phố và chức nãng,
nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ dân
phố ở phường, thị trấn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND
ngày 16/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số
lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2024

4
Quyết
định

02/2012/QĐ-UBND
ngày 17/01/2012

về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế
độ chính sách đối với Công an xã
theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP
ngày 07/9/2009 của Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND
ngày 16/8/2024 của ủy ban nhân dân tủứi Quy
định số lượng Tồ bảo vệ an ninh, trật tự và số
lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2024

5
Quyết
định

04/2013/QĐ-UBND
ngày 13/3/2013

về việc sửa đổi một số điều của
Quyết'định số 02/2012/QĐ-UBND
ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh
Thái Bình về việc quy định cơ cấu tổ
chức, chế độ chính sách đối với
Công an xã theo Nghị định số
73/2009/NĐ-CP của Chữih phủ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2024/QĐ-lJBND
ngày lố/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định số lượng Tồ bảo vệ an ninh, trật tự và số
lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ữên
địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2024

6
Quyết
định

01/2015/QĐ-UBND
ngày 29/01/2015

Quy định quản lý công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND
ngày 18/5/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

30/5/2024

7 Quyết 04/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về công tác thi
đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2024/QĐ-ƯBND
ngày 14/5/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban

24/5/2024



định ngày 20/03/2020 Thái Bình hành Quy định về công tác thi đua, khen ứiưởng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

8
Quyết
định

07/2020/QĐ-UBND
ngày 08/5/2020

Sửa đổi, bồ sung một số điều của
Quy định quản lý công chức xã,
phường, thị trấn ừên địa bàn tỉnh
Thái Bình ban hành kèm tìieo Quyết
định số 01/2015/QĐ-UBND ngày
29/01/2015 của ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND
ngày 18/5/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hàiứi Quy định về phân cấp quản lý cán bộj công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

30/5/2024

9
Quyết
định

19/2021/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Nội vụ tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND
ngày 14/5/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ
chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

30/5/2024

IV. LĨNH Vực KẾ HOẠCH VÀ ĐẢU TƯ

1
Nghị
quyết

39/2010/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch tồng thể phát triển kinh tế-xã
hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đòng nhân dân tửưi Thái
Bình

22/7/2024

2
Nghị
quyết

32/2014/NQ-HĐND
ngày 05/12/2014

Phê duyệt Quy hoạch tồng thể phát
triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh
Thái Bình đến năm 2020, định
hướng đến nãm 2030

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

3
Nghị
quyết

27/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Phê duyệt Quy hoạch phát triển
ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Thái
Bình giai đoạn 2016-2025, định
hướng đến nãm 2030

BỊ bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 cùa Hội đòng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

1;



4
Nghị
quyết

04/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công
nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn
2017-2025, định hướng đến năm
2030

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

5
Nghị
quyết

03/2023/NQ-HĐND
ngày 15/03/2023

Thông qua điều chỉnh Quy hoạch
bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái
Bình giai đoạn 2012 — 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

6
Quyết
định

18/2018/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

về việc phê duyệt quy hoạch tài
nguyên nước tỉnh Thái Bình đến nãm
2025, tầm iưiìn đến năm 2035

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

7
Quyết
định

03/2020/QĐ-UBND
ngày 17/02/2020

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác
và sử dụng cát lòng sông, ven biển
trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn
2011-2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-ƯBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

V. LĨNH Vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN

1
Nghị
quyết

29/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng
cường năng lực chủ động kiểm soát
dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bò
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

2
Quyết
định

28/2005/QĐ-ƯB
ngày 09/3/2005

V/v ban hành "Quy định về tổ chức,
quản lý và hoạt động của Ban chãn
nuôi thú y xã, phường, thị íxấn"

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

3
Quyết
địiứi

04/2012/QĐ-UBND
ngày 18/01/2012

Ban hành Quy định một số cơ che,
chửứi sách hỗ trợ tăng cường năng
lực chủ động kiểm soát dịch bệnh
ừên gia súc, gia cầm ở tỉnh Thái

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-ƯBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tĩnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ tìiị của ủy ban iưiân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024
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Bình

4
Quyết
định

21/2014/QĐ-UBND
ngày 24/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định một số cơ chế, chính sách
hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động
kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia
cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo
Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND
ngày 18/01/2012 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 cùa ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

5
Quyết
định

09/2022/QĐ-UBND
ngày 28/04/2022

Ban hành Quy định về bồi thường
cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2024/QĐ-ƯBND
ngày 30/9/2024 cùa ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định đofn giá bồi ứiường thiệt hại về cây
trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

30/9/2024

VI. LĨNH Vực CÔNG THƯƠNG

1
Nghị
quyết

58/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát
ữiển các khu, cụm công nghiệp tỉnh
Thái Bình đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

2
Nghị
quyết

05/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển mạng lưới chợ tỉnh Thái Bình
giai đoạn 2017-2025, định hướng
đến năm 2030

Bị bài bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

3
Nghị
quyết

27/2017/NQ-HĐND
ngày 27/12/2017

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển thương mại tỉnh Thái Bình đến
nãm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

4 Quyết 08/2008/QĐ-ƯBND V/v ban hành Hệ tíiống chỉ tiêu theo Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-ƯBND 01/9/2024

iSifc*L
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định ngày 01/9/2008 dõi, giám sát chương ừình khuyên
công đến năm 2012 và Hệ ứiống tiêu
chí, chỉ số đánh giá đề án, chương
íxình khuyến công tỉnh Thái Bình

ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

5
Quyết
định

19/2022/QĐ-ƯBND
ngày 22/8/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Công thương

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2024/QĐ-lJB]SID
ngày 05/02/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Công tìiương

20/02/2024

VII. LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1
Nghị
quyết

17/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy địiửi các khoản thu dịch vụ phục
vụ, hỗ ừợ hoạt động giáo dục ừong
các cơ sở giáo dục công lập, từ năm
học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

BỊ thay thế bởi Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Thái Bìxih từ nãm học 2024-2025

22/7/2024

2
Nghị
quyết

45/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Sửa đổi, bồ sung nội dung thứ 4
trong danh mục tại điểm a khoản 2
Điều 1 Nghị quyểt số 17/2020/NQ-
HĐND ngày 11/7/2020 của Họi
đồng nhân dân tỉnh Quy định các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ ừợ
hoạt động giáo dục trong các cơ sở
giáo dục công lập, từ năm học 2020-
2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ ữợ hoạt
động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Thẩi Bình từ năm học 2024-2025

22/7/2024

3
Nghị
quyết

16/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023

Quy định mửc học phí và chính sách
hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông
công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 1Ố/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ ứiông công lập chưa tự đảm bảo

22/7/2024

ÌlA/A'^- . v;\\' \\
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năm 2023-2024 chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình tìr
nãm học 2024-2025

VIII. LĨNH Vực XẲY DựNG

1
Nghị
quyết

143/2008/NQ-
HĐND ngày
17/12/2008

về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái
Bình

22/7/2024

2
Quyết
định

68/2005/QĐ-UBND
ngày 11/11/2005

về tồ chức và hoạt động của Thanh
tra Xây dựng trực thuộc Sở Xây
dựng tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

3
Quyết
đinh

07/2023/QĐ-UBND
ngày 18/4/2023

Ban hành Bộ đơn giá bồi thưooig nhà
và công ừình xây dựng khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2024/QĐ-ƯBND
ngày 27/9/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định Đơn giá bồi thường về nhà, nhà ở và công
ừình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

27/9/2024

IX. LĨNH vưc Y TÉ

1
Nghị
quyết

21/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi
tìianh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Thái Binh

Bị thay tìiế bởi Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND
ngày 10/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

22/4/2024

X. LĨNH Vực VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

1 Nghị 15/2003/NQ-HĐ
V/v quy định định hướng nội dung
và quản lý nhà nước về hưoTig ước,

BỊ bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ

22/7/2024
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quyêt ngày 30/7/2003 quy ước các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tủih Thái
Bình

2
Quyết
định

325/2003/QĐ-UB
ngày 14/8/2003

Ban hành quy địiưi quản lý xây dựng
và thực hiện hương ước, quy ước
thôn, làng, tồ dân phố

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tủứi
Thái Bình

01/9/2024

3
Quyết
định

20/2019/QĐ-UBND
ngày 06/12/2019

Ban hành Quy định về thực hiện nếp
sống văn hỏa trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bời Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND
ngày 28/10/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về thực hiện nếp sống vãn hóa ữên
địa bàn tỉnh Thái Bình

09/11/2024

XI. LĨNH Vực LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1
Nghị
quyết

22/2009/NQ-HĐND
ngày 09/7/2009

Phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao
động nông ứiôn giai đoạn 2010-2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ
các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tĩnh Thái
Bình

22/7/2024

XII. LĨNH Vực THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

1
Quyết
định

05/2014/QĐ-ƯBND
ngày 26/6/2014

Ban hành Quy chế Quản lý, vận
hành, cung cấp thông tin và dịch vụ
công trực tuyến trên cồng thông tin
điện tử tỉnh Thái Bình cùa cơ quan
nhà nước

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2024/QĐ-ƯBND
ngày 11/3/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và bảo
đảm an toàn thông tin trên cồng Thông tin điện tử
tỉnh Thái Bình và cồng Thông tin điện tử thành
phần

25/03/2024

2
Quyết
định

21/2021/QĐ-UBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉiih Thái

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND
ngà}' 24/5/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ

07/6/2024
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Bình chức của Sở Thông tin và Truyên ứiông tỉnh Thái
Bình

xin. LĨNH vực CÔNG AN TỈNH

2
Nghị
quyết

18/2022/NQ-HĐM)
ngày 09/12/2022

Quy định mức hỗ trợ ứiường xuyên
hàng tháng cho các chức đanh Đội
trưởng, Đội phó đội dân phòng trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định tiêu chí ứiành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
tiêu chí về số lượng thành viên Tồ bảo vệ an ninh,
trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên Tổ
bảo vệ an ninh, trật tự ưên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/7/2024

XIV. LĨNH Vực KHÁC

1 Chỉ thị
07/2004/CT-UBND

ngày 09/3/2004
V/v tồ chức tuyên truyền, phố biến
và ứiực hiện Luật Thống kê

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND
ngày 20/8/2024 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

01/9/2024

•^'■Ci:Ề2v
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HÀNH HÉT HIỆÙ Lực MỘT.PHẦN NĂM 2024
)-UBND ngàyoiò tháng ồĩ năm 2025 cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình).

\ Ịs.

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký ^ệìÌ;;,iịyL^^aiig năm
ban hành; tên gọi của vãn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lỷ do hết hiệu lực
Ngày hết
hiệu lực

L LĨNH Vực TÀI CHÍNH

1
Nghị
quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND ngày
ngày 12/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành Quy định
về phân cấp thẩm quyền quản lý,
sử dụng tài sản công tại các cơ
quan, tổ chức, đơn vị ứiuộc phạm
vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Khoản 2 Điều 5 Quy
định ban hành kèm
ứieo Nghị quyết

BỊ sửa đổi, bồ sung bởi Nghị quyết số
13/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 cua Hội
đòng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý,
sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tồ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh

22/7/2024

2
Nghị
quyết

Số 19/2023/NQ-HĐND ngày
24/11/2023 của Hội đồng nhân dân
tỉnh thông qua Hệ số điều chỉnh
giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Điều 2 Nghị quyết

Bị sửa đồi, bổ sung bởi Nghị quyết 02/2024/NQ-
HĐND ngày 10/4/2024 của Hội đồng nhân dân
tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân tỉnh thông qua Hệ số điều chỉnh
giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/4/2024



3
Quyết
định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày
12/12/2017 của ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy chế quản lý và
sử dụng nguồn vốn ngân sách địa
phương ủy ứiác qua Ngân hàng
Chính sách xã hội để cho vay đối
với người nghèo và các đối tượng
chính sách khác trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Điều 7, Điều 8, Điều
10, điểm a, điểm c
khoản 6 Điều 15 Quy
chế ban hành kèm theo
Quyết định

BỊ sửa đồi, bổ sung bởi Quyết định số
48/2024/QĐ-lJBND ngày 13/12/2024 của ủy
ban nhân dân tĩnh sửa đồi, bổ sung một số điều
của Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân
sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính
sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và
các đối tượng chính sách khác ban hành kèm
theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày
12/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh.

26/12/2024

4
Quyết
định

Số 28/2023/QĐ-lJBND ngày
22/12/2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Hệ số điều
chỉnh giá đất năm 2024 trên địa
bàn tĩnh Thái Bình

Điều 2 Quyết định

Bị sửa đổi, bồ sung bởi Quyết đữứi số
11/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của ủy ban
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số
28/2023/QĐ-lJBND ngày 22 tháng 12 năm 2023
của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hệ số điều
chỉnh giá đất nãm 2024 trên địa bàn từih Thái
Bình

02/5/2024

II. LĨNH Vực TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯÒTVG

1
Quyết
định

Số 22/2019/QĐ-UBND ngày
31/12/2019 của ủy ban nhân dân
tủưi ban hành Quy định về Bảng
giá đất giai đoạn 2020-2024 trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều 3, Điều 4, Điều 5,
Điều 6, Điều 1, Điều 8,
Điều 9 Quy định ban
hành kèm theo Quyết
định

Bị điều chỉnh, sửa đổi, bồ sung bởi Quyết định số
29/2024/QĐ-ƯBND ngày 20/9/2024 của ủy ban
nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định về Bảng giá đất giai đoạn
2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2019 của ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình

20/9/2024



m. LĨNH vực NÔI VỤ

Nghị
quyết

SỐ 20/2020/NQ-HĐND ngày
11/7/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành quy định số lượng,
chức danh, chế độ chính sách đối
với người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phưÒTig, thị
trấn, ở thôn, tồ dân phố và những
đối tượng khác hưởng phụ cấp
theo quy định pháp luật chuyên
ngành công tác ở xã, phường, thị
trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

Khoản 2, khoản 3 Điều
6; ý 2, ý 3, ý 4, ý 5
khoản 1 Điều 7 Quy
định ban hành kèm
theo Nghị quyết

Khoản 1, khoản 2 Điều
2 Chương I và Chương
II Quy định ban hành
kèm theo Nghị quyết

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;
tiêu chí về số lượng thành viên Tồ bảo vệ an
ninh, trật tự và chế độ chính sách đối với thành
viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự frên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND
ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối
với người hoạt động không chuyên ữách ở xã,
phưòmg, thị trấn, ở thôn, tồ dân phố và chế độ,
chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt
động ở ứiôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

08/7/2024

23/12/2024

Quyết
định

SỐ 03/2024/QĐ-UBND ngày
06/2/2024 của ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy định một số
nội dung về nâng bậc lương tniớc
thời hạn do lập thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ đối với
cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thuộc thẩm quyền
quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh

Điểm a, điểm c khoản
2 Điều 5 Quy định ban
hành kèm theo Quyết
định

t

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 42/2024/QĐ-
UBND ngày 11/11/2024 của ủy ban nhân dân
tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
một số nội dung về nâng bậc lưotng trước thời
hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của
ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành kèm
ứieo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 06
ứiáng 02 nàiĩi 2024 của ủy ban nhân dân tỉnh

20/11/2024
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IV. LĨNH Vực LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nghị
quyết

Sỗ 10/2024/NQ-HĐND ngày
27/06/2024 của Hội đồng nhân
dân tỉnh ban hành Quy định nội
dung, mức hỗ trợ đối với người
cai nghiện ma túy tại cơ sở cai
nghiện ma túy công lập; mức thù
lao hàng tháng đối với người được
giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã
hội, quản lý, hỗ trợ người cai
nghiện ma túy tại gia đình, cộng
đồng và quản lý sau cai nghiện ma
túy trên địa bàn tỉnh Thái Bình

điểm b, điểm c khoản
1; điểm a, điểm b
khoản 2 Điều 5; khoản
1 Điều 6 Quy định ban
hành kèm theo Nghị
quyết.

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 30/2024/NQ-
HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân
tỉnh sửa đổi một số nội dung tại Điều 5, Điều 6
Quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai
nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công
lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được
giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ
trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng
đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa
bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị
quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6
nãm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

23/12/2024

V. LĨNH Vực XÂY DỊTNG

Quyết
đirủi

Số 31/2021/QĐ-UBND ngày
29/12/2021 của ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Quy định phân cấp,
phân công Quản lý Hoạt động đầu
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Khoản 7 Điều 5; điểm
c, điểm g khoản 1,
khoản 2 Điều 7; Điều
13; đoạn đầu của khoản
1, khoản 2, khoản 3,
khoản 4, khoản 5 Điều
15; khoản 3, khoản 6
Điều 16; khoản 1,
khoản 2, khoản 3,
khoản 4, khoản 5 Điều
19; Điều 22; khoản 6
Điều 27; điểm e khoản

Bị sửa đồi, bổ sung bởi Quyết định số
25/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của ủy
ban nhân dân tỉnh sửa đồi, bổ sxing một số điều
của Quy định Phân cấp, phân công Quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-
UBND ngày 29/12/2021 của ủy ban nhân dân
tủứi

01/01/2024
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2 Điều 29 Quy định
ban hành kèm tìieo

Quyết định.
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